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	  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ 
VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

Số:           /TTr-ĐĐBĐVN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


TỜ TRÌNHDỰ THẢO

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
 Kính gửi: Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kính trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư với các nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đã góp phần không nhỏ đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đối với cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc và bản đồ; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ. Ngày nay với sự phát triển không ngừng của công nghệ mới nói chung và công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêng đã góp phần tạo ra những sản phẩm đo đạc và bản đồ có độ chính xác cao hơn, hiện đại hơn và phục vụ được đa mục đích. Trong đó phải kể đến việc ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh hàng không bằng tàu bay không người lái để thu nhận dữ liệu phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia. Để có cơ sở pháp lý trong việc áp dụng công nghệ trên vào trong thực tiễn, ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trương đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT  Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000. Do thời điểm ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT trước thời điểm ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT nên các quy định về mức kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với từng cấp chưa được quy định. Vì vậy, để đảm bảo cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ phù hợp với từng loại sản phẩm trên cơ sở ứng dụng từng công nghệ khác nhau, cần thiết phải bổ sung quy định nội dung, mức kiểm tra đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ được thành lập trên cơ sở áp dụng công nghệ bay chụp ảnh hàng không bằng tau bay không người lái.
Ngoài ra để nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Việc bổ sung quy định đơn vị thi công phải lập kế hoạch triển kha, kế hoạch quản lý chất lượng phù hợp với quy mô, tính chất của nhiệm vụ. Trong đó đề xuất cụ thể về tiến độ thi công, kiểm tra, trách nhiệm của người phụ trách kỹ thuật và số lượng nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ tham gia quá trình quản lý chất lượng sản phẩm. Bổ sung quy định đơn vị thi công phải thực hiện tự giám sát trong quá trình thi công. 
Trên cơ sở các nội dung phân tích nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ là cần thiết và cấp bách.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Chi tiết quá trình xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, như sau:
Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ được thành lập theo Quyết định số 683/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó giao ông Phan Ngọc Mai, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam làm Tổ trưởng, ông Lưu Văn Giang, Trưởng phòng Quản lý và Chính sách hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý làm Tổ phó. Tổ soạn thảo nêu trên bao gồm 13 thành việc thuộc một số đơn vị có liên quan đến hoạt động động đo đạc và bản đồ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trên cơ sở Quyết định số 683/QĐ-BTNMT nêu trên, Tổ trưởng Tổ soạn thảo đã phân công cho các thành viên Tổ soạn thảo nghiên cứu xây dựng nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT. Sau khi các thành viên chuẩn bị các nội dung được phân công, Tổ soạn thảo đã tiến hành họp trao đổi và thống nhất một số nội dung đề nghị chỉnh sửa, bổ sung đổi với Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam gửi một số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý đồng thời trình Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến rộng rã; gửi xin ý kiến một số Bộ, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ngay sau khi có ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
1. Bố cục của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Thông tư gồm 4 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
- Điều 2. Hiệu lực thi hành
- Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
- Điều 4. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, gồm 04 Điều và 02 Phụ lục với các nội dung chính sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Sau khi được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc ký hợp đồng sau khi trúng thầu, Đơn vị thi công phải lập kế hoạch triển khai, kế hoạch quản lý chất lượng phù hợp với quy mô, tính chất của nhiệm vụ. Trong đó đề xuất cụ thể tiến độ thi công, tiến độ kiểm tra chất lượng sản phẩm, trách nhiệm của người phụ trách kỹ thuật và số lượng nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ tham gia vào quá trình triển khai và quản lý chất lượng sản phẩm đối với toàn bộ nhiệm vụ hoặc từng hạng mục công việc cụ thể gửi Chủ đầu tư để có kế hoạch kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu theo Mẫu số 01 Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 9 như sau:
“e) Đối với cấp chủ đầu tư phải thực hiện thêm nội dung giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp Đơn vị thi công.”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:
“2. Trong quá trình giám sát, người trực tiếp giám sát phải tiến hành ghi Nhật ký giám sát thi công; kết thúc đợt giám sát, đơn vị thực hiện việc giám sát phải lập Biên bản giám sát thi công. Nhật ký giám sát thi công theo mẫu 02 Phụ lục 3a, Biên bản giám sát thi công theo mẫu 03 Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Nội dung, mức kiểm tra đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản được quy định tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT và Phụ lục 1c ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành chưa có quy định cụ thể về nội dung, mức kiểm tra thì thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT. Trường hợp tăng, giảm nội dung, mức kiểm tra cho phù hợp với tiêu chí chất lượng phải được quy định trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”.
5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 10 như sau:
“3. Ghi nhận kết quả kiểm tra
b) Trên cơ sở các Phiếu ghi ý kiểm tra, thực hiện tổng hợp đánh giá chất lượng cho từng hạng mục và tiến hành lập Biên bản kiểm tra chất lượng của từng hạng mục theo Mẫu số 04, Mẫu số 05 Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.”.
6. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c khoản 4 Điều 11 như sau:
“a) Báo cáo tổng kết kỹ thuật lập theo Mẫu số 06 Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này;”
7. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 5 Điều 15 như sau:
“đ) Thẩm định nguồn gốc thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ sử dụng trong các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.”.
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 như sau:
“Kết thúc quá trình thẩm định, đơn vị được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định hoặc Chủ đầu tư (trong trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định) phải lập Báo cáo thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm theo Mẫu số 07 Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này”.”
CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1c. Nội dung, mức kiểm tra chất lượng  sản phẩm thu nhận từ tàu bay không người lái.
Phụ lục 3a. Các mẫu văn bản
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ) 
Để đảm bảo tính khả thi, sự phù hợp với quy định của pháp luật đo đạc và bản đồ và tình hình thực tiễn, đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu cho ý kiến đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ gửi kèm theo.
(Có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ gửi kèm theo)
Trên đây là dự thảo Tờ trình đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
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